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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà N u  n Thị Võ Trinh 

Các Thẩm phán                           Ôn  Huỳnh Thanh Mỹ;  

       Bà N u  n Thị Thú  Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n Thị Mộn  Tu ền - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồn  Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh: Bà Phạm Thị Thanh Hươn  -  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong ngày 08 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh xét xử 

phúc thẩm côn  khai vụ án thụ lý số 06 2020 T PT-HNGĐ n à   2 thán    

năm 2020, về việc “Tranh chấp về hôn nhân  ia đình - ly hôn, nuôi con, tài 

sản chun ”. 

Do bản án hôn nhân  ia đình sơ thẩm số 04/2020/HNGĐ- T n à  03 

thán  02 năm 2020 của Tòa án nhân dân hu ện C bị khán  cáo; 

Theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 12/2020/QĐXX-PT, 

n à  12 thán  5 năm 2020,  iữa: 

- Nguyên đơn:  ê Văn L, sinh năm  964;  

Địa chỉ:  ố nhà 69  , Tổ  7, ấp A, xã A, hu ện C, Đồn  Tháp.  

Địa chỉ liên hệ:  ố 229  A, Khu phố 5,  ê Đình Cẩn, phườn  T, Quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Huỳnh Thị T, sinh năm  964; 

Địa chỉ:  ố nhà 69  , Tổ  7, ấp A, xã A, hu ện C, Đồn  Tháp.  

Người kháng cáo: Bà Huỳnh Thị T, sinh năm  964 là bị đơn;  

Địa chỉ:  ố nhà 69  , Tổ  7, ấp A, xã A, hu ện C, Đồn  Tháp.  

NỘI D NG V  ÁN 
 

1/ Nguyên đơn ông Lê Văn L trình bày: 

- Về hôn nhân: Ông  ê Văn L và bà Huỳnh Thị T tổ chức cưới và chun  

sốn  từ năm  98 , c  tổ chức l  cưới và c  đăn  ký kết hôn tại Uỷ ban nhân 

dân Phườn   , thị xã   (na  là thành phố  ), tỉnh Đồn  Tháp và được cấp  iấ  

chứn  nhận kết hôn ngày 23-5- 98 . Hôn nhân do mai mối; Sau khi cưới, thời 

 ian đầu vợ chồn  chun  sốn  hạnh phúc. Từ năm  998,  iữa vợ chồn  phát 

sinh nhiều mâu thuẫn do bà T kiểm soát, quản lý tiền bạc chặt chẽ,  hen tuôn , 
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làm mất u  tín của ôn  với bạn bè. Do đ , vợ chồn   thườn  xu ên lời qua, 

tiến  lại, ôn  L sốn  tron  sự chịu đựn , hôn nhân khôn  còn hạnh phúc. 

Khoản  năm 2008, ôn  L rời khỏi nhà và l  thân với bà T. Nay, ông L xác định 

khôn  còn tình cảm với bà T, nên  êu cầu l  hôn với bà T. 

- Về con chun : C  02 con chun  tên  ê Thị N ọc D, sinh năm  984 

(trưởn  thành) và  ê Huỳnh Thanh L1, sinh ngày 17-7-2002 (hiện đan  sốn  

với bà T). Khi ly hôn, ông L đồn  ý  iao cháu L1 cho bà T tiếp tục nuôi dưỡn  

và tự n u ện cấp dưỡn  nuôi con 700.000 đồn  thán , từ n à  tu ên án đến 

khi cháu L1 trưởn  thành, đủ  8 tuổi.  

- Về tài sản chun : C  phần đất thửa 9 , tờ bản đồ 28, diện tích 246m
2 
 

và căn nhà cấp 4 trên đất, tọa lạc tại ấp A, xã A, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp. 

Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất do ôn   ê Văn L, bà Huỳnh Thị T đứn  

tên, do Ủ  ban nhân dân hu ện C cấp đổi n à   0-01-20 5 (số vào sổ cấp  iấ  

chứn  nhận CH 0 0  ). Theo biên bản định  iá của Hội đồn  định  iá tài sản, 

phần căn nhà ôn  L và bà T xâ  dựn  c   iá trị  5 .9 9.792 đồn , phần đất c  

 iá trị 229.870.000 đồn , tổn   iá trị tài sản  8 .809.792 đồn . Khi l  hôn, ông 

L đồn  ý  iao tài sản là căn nhà cấp 4 và phần đất tại thửa 9 , tờ bản đồ 28 

(theo Biên bản xem xét, thẩm định n à  07-8-20 9 của Tòa án) cho bà T quản 

lý, sử dụn . Ôn  L  êu cầu bà T trả  iá trị chênh lệch tài sản cho ôn  là 

200.000.000 đồn . 

- Về nợ chun : Khôn  c , khôn   êu cầu Tòa án  iải qu ết. 

2/ Bị đơn bà Huỳnh Thị T trình bày: 

- Về hôn nhân: Bà T thốn  nhất theo lời trình bà  của ôn  L về thời  ian 

chun  sốn  và đăn  ký kết hôn.  au khi cưới vợ chồn  rất hạnh phúc. Đến 

thán  6 2008 (âm lịch), bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do bà phát 

hiện ôn  L chun  sốn  với n ười phụ nữ khác bên n oài, bà c  đến nhà trọ tìm 

 ặp và đề n hị ông L qua  lại chun  sốn  nhưn  ôn  L khôn  sửa đổi mà bỏ đi 

hơn  0 năm na . Mỗi khi c   iận hờn với n ười phụ nữ kia thì ôn  lại qua  về 

nhà khoản  5-6 n à , một năm về nhà khoản  4-5 lần. Mỗi lần, ôn  L về, bà 

vẫn lo cơm nước, chăm s c ôn . Bà T mon  muốn ôn  L su  n hĩ lại, sửa đổi 

tính tình để vợ chồn  đoàn tụ tiếp tục chun  sốn  nhưn  ôn  L khôn  đồn  ý. 

Nay ông L  êu cầu l  hôn bà T, bà T đồn  ý l  hôn ôn  L. 

- Về con chun : Bà T thốn  nhất lời trình bà  của ôn  L. Vợ chồn  có 02 

(hai) con chung. Khi ly hôn, bà T  êu cầu nuôi con tên  ê Huỳnh Thanh L1, 

sinh ngày 17-7-2002 và  êu cầu ôn  L cấp dưỡn  700.000 đồn  thán  từ 0 -

01-20 2 cho đến khi cháu L1 trưởn  thành, đủ  8 tuổi. Riêng  ê Thị N ọc D, 

sinh năm  984, đã trưởn  thành, tự lao độn  sinh sốn  được, khôn   êu cầu 

Tòa án  iải qu ết. 

- Về tài sản chun : Bà T khôn  thốn  nhất lời trình bà  của ôn  L. Bà 

xác định phần đất thửa 9 , tờ bản đồ 28, diện tích 246m
2 
 và căn nhà cấp 4 trên 

đất, tọa lạc tại ấp A, xã A, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp, thể hiện tại  Biên bản định 

giá tài sản n à  07-8-20 9 của Hội đồn  định  iá tài sản là tài sản riên  của bà, 

bà có đ n    p côn  sức, tiền bạc nhiều hơn. N uồn tiền chu ển nhượn  đất là 

do bà chu ển nhượn  thửa đất của cha mẹ ruột bà cho riên  bà, tiền xâ  nhà do 

bà dành dụm. Ông L chỉ đ n    p 40.000.000 đồn  tiền xâ  nhà. Do đ , bà 
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 êu cầu quản lý, sử dụn  toàn bộ nhà, đất chỉ đồn  ý chia cho ôn  L 

40.000.000 đồn . 

- Về nợ chun : Khôn  c , khôn   êu cầu Tòa án  iải qu ết. 

3/ Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Về hôn nhân: Côn  nhận sự T tình l  hôn  iữa ôn   ê Văn L và bà 

Huỳnh Thị T. 

- Về con chung: Bà Huỳnh Thị T được qu ền trôn  nom, chăm s c, 

nuôi dưỡn ,  iáo dục con chun  tên  ê Huỳnh Thanh L1, sinh ngày 17-7-

2002 (hiện đan  sốn  với bà T).  

Ôn   ê Văn L c  qu ền, n hĩa vụ đến thăm nom, chăm s c con, khôn  

ai được cản trở. 

- Về cấp dưỡn  nuôi con: Ông  ê Văn L cấp dưỡn  nuôi con 700.000 

đồn  thán , thời  ian cấp dưỡn  tính từ ngày tuyên án 03-02-2020 đến khi 

cháu L1 trưởn  thành, đủ  8 tuổi. 

- Về tài sản chun : Giao cho bà Huỳnh Thị T được qu ền tiếp tục quản 

lý, sử dụn  diện tích đất 246m
2
 thể hiện tại các mốc  -2-3-4-5-6-7-8-1

 
theo  ơ 

đồ đo đạc hiện trạn  đất tranh chấp n à   8-12-20 9 của Chi nhánh Văn 

phòn  đăn  ký đất đai hu ện C, thuộc thửa đất 9 , tờ bản đồ 28, tọa lạc tại ấp 

A, xã A, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp và căn nhà cấp 4 trên đất (Hiện bà T đan  

quản lý, sử dụn ). 

Bà Huỳnh Thị T được đến cơ quan nhà nước c  thẩm qu ền để điều 

chỉnh lại  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất theo qu  định của pháp luật. 

(Có Biên bản xem xét thẩm định và Trích đo hiện trạng đất tranh chấp 

kèm theo). 

Buộc bà Huỳnh Thị T trả cho ôn   ê Văn L số tiền chênh lệch tài sản 

là  9 .905.000 đồn  (tính tròn). 

N oài ra bản án sơ thẩm còn tu ên về án phí, chi phí xem xét thẩm định 

và định  iá tài sản; về thời hạn, qu ền khán  cáo và qu ền, n hĩa vụ, thời hiệu 

thi hành án của các đươn  sự. 

* Sau khi xét xử sơ thẩm, bà T kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa 

án giải quyết những vấn đề sau đây: 

- Về tài sản chun : Yêu cầu phân chia tài sản thành 04 phần bằn  

nhau: Bà T, ông L, D, L1 mỗi n ười hưởn  0  phần. 

- Về con chun : Bà T  êu cầu ôn  L cấp dưỡng nuôi con tên Lê 

Huỳnh Thanh L1 mỗi thán  700.000đồn  thán , thời hạn cấp dưỡn  tính từ 

n à  0  0  20 2 cho đến khi cháu L1 đủ  8 tuổi. 

4/ Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông L vẫn  iữ n u ên  êu cầu khởi kiện; 

Bà T vẫn  iữ n u ên  êu cầu kháng cáo; 

* Đại diện Viện  i m sát nh n d n Tỉnh phát  i u    i n: 

- Về tố tụn : N ười tiến hành tố tụn  và n ười tham  ia tố tụn  đã thực 

hiện đún  qu  định của Bộ luật tố tụn  dân sự tron  quá trình  iải qu ết vụ án 

và tại phiên tòa phúc thẩm.  
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- Về nội dun : Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận một phần  êu cầu 

khán  cáo của bà T.  ửa một phần qu ết định của bản án sơ thẩm về chia tài 

sản chun . 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ, được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời phát biểu 

của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[ ]Về tố tụn : 

Căn cứ vào  êu cầu khởi kiện của ôn   ê Văn L đối với bà Huỳnh Thị 

T về việc  êu cầu - l  hôn, nuôi con, chia tài sản chun  khi l  hôn nên được 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp về hôn nhân và  ia đình là 

phù hợp với qu  định tại khoản   điều 28 Bộ luật tố tụn  dân sự.  

[2] Về nội dun :  

Xét  êu cầu khán  cáo của bà T về việc cấp dưỡn  nuôi con chun  và 

chia tài sản chun . Hội đồn  xét xử phúc thẩm nhận thấ : 

- Về vấn đề cấp dưỡn : Theo qu  định pháp luật, con chung là do các 

bên thỏa T, nếu khôn  thỏa T được thì Tòa án xem xét, qu ết định. Đối với 

con chun  tên  ê Huỳnh Thanh L1, sinh n à   7 7 2002, hiện đan  sốn  

chun  với bà T và cháu L1 cũn  c  n u ện vọn  được sốn  với bà T nên việc 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét qu ết định  iao cháu L1 cho bà T nuôi là phù 

hợp với qu  định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, ôn  L cũn  thừa nhận, 

từ khi mâu thuẫn  iữa ôn  L và bà T xả  ra, ôn  L đi lên Thành phố Hồ Chí 

Minh để tìm côn  việc khác, lo cho cuộc sốn  của ôn , ôn  khôn  c   ửi tiền 

để phụ bà T tron  việc nuôi con chun ; nhưn  khi ôn  L đi thì  iữa ôn  và bà 

T có số tiền  ần 200.000.000đ để  ửi tiết kiệm.  ời trình bà  nà  của ôn  L 

được bà T thừa nhận, nhưn  bà T cho rằn  bà đã rút tiền  ởi để lo cho con và 

điều trị bệnh của bà, hiện na  khôn  còn tiền. Hội đồn  xét xử phúc thẩm 

nhận thấ , mặc dù ôn  L khôn  phụ với bà T nuôi con chun  tron  thời  ian 

ông L rời khỏi  ia đình nhưn   iữa bà T và ông L cũn  c  khoản tiền chun  

để lo cho con, nên việc bà T  êu cầu tính lại thời  ian cấp dưỡn  nuôi con 

chung từ n à  0  0  20 2 là chưa phù hợp nên khôn  được chấp nhận. 

- Về tài sản chun : Tổn   iá trị tài sản chun  (nhà và đất) là 

 8 .809.792 đồn  và hiện na  do bà T đan  quản lý, sử dụn . Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định tài sản c  được phát sinh tron  thời kỳ hôn nhân nên  iải qu ết 

chia đôi  iá trị tài sản, bà T thối lại ½  iá trị tài sản cho ôn  L. Bà T không 

đồn  ý nên c  khán  cáo và  êu cầu cấp phúc thẩm  iải qu ết chia tài sản ra 

làm 04 phần, ôn  L được   phần. Hội đồn  xét xử phúc thẩm xét thấ : 

Để xem xét côn  sức đ n    p của mỗi bên tron  việc tạo lập, phát 

triển,  iữ  ìn, bảo quản… tài sản chun  của vợ chồn  tron  thời kỳ hôn nhân, 

cần phải được xem xét một cách toàn diện từ n uồn  ốc hình thành tài sản,  iá 

trị của tài sản để ra côn  sức quản lý,  iữ  ìn là hết sức cần thiết và hiệu quả 

của côn  sức đã bỏ ra. Cần xem xét lỗi của mỗi bên tron  vi phạm qu ền, 

n hĩa vụ về nhân thân, về tài sản của vợ chồn  dẫn đến l  hôn. Tron  vụ án 

nà , n u ên nhân xả  ra mâu thuẫn là do ông L c  n ười phụ nữ khác nên đã 
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bỏ nhà ra đi từ năm 2008 đến na , tài sản tạo lập được bắt n uồn từ việc bà T 

được cha mẹ bà T cho riên  phần đất, bà T đã chu ển nhượn  và nhập tiền vào 

để tạo lập du  trì phát triển khối tài sản chun  như hiện na .  Vì vậ , việc Tòa 

án cấp sơ thẩm chia đôi  iá trị tài sản là chưa hợp tình hợp lý; mà cần xem xét, 

chia cho bà T phần tài sản c   iá trị nhiều hơn ôn  L mới là phù hợp. Cụ thể 

như sau: tổn   iá trị tài sản (nhà và đất) là  8 .809.792đ sẽ được tính tươn  

ứn  là 0  phần, ôn  L được hưởn  0  phần, bà T được hưởn  02 phần, bà T 

được tiếp tục quản lý, sử dụn  nhà và đất tại thửa 9 , tờ bản đồ số 28; bà T 

phải c  n hĩa vụ thối  iá trị tài sản lại cho ôn  L với số tiền      iá trị tài sản 

là  27.9 6.000đ (đã được làm tròn số). 

Từ nhữn  phân tích và nhận định trên nên Hội đồn  xét xử chấp nhận 

một phần khán  cáo của bà T, sửa bản án sơ thẩm về việc chia tài sản chun  và 

sửa về án phí dân sự sơ thẩm, ông L, bà T mỗi n ười phải chịu án phí tươn  

ứn  với  iá trị tài sản được chia. 

Do sửa án sơ thẩm nên bà T khôn  phải chịu tiền án phí phúc thẩm; Bà 

T được nhận lại tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm; 

 Vì các lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điều 28, khoản 2 điều  08 Bộ luật tố tụn  dân sự; Điều   , 

6   uật HNGĐ; Điều 48 - N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

 0  2 20 6 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội qu  định về mức thu, mi n,  iảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí tòa án;  

 . Chấp nhận một phần  êu cầu khán  cáo của bà Huỳnh Thị T; 

2.  ửa một phần bản án hôn nhân  ia đình sơ thẩm số 04 2020 HNGĐ-

 T n à  0  02 2020 của Tòa án nhân dân hu ện C. 

Tuyên xử: 

 . Về hôn nhân: Côn  nhận sự T tình l  hôn  iữa ôn   ê Văn L và bà 

Huỳnh Thị T. 

2. Về nuôi con chun : 

Bà Huỳnh Thị T được tiếp tục nuôi con chung tên  ê Huỳnh Thanh L1, 

sinh ngày 17-7-2002.  

Ôn   ê Văn L được qu ền đến thăm nom, chăm s c,  iáo dục con 

chung, khôn  ai được cản trở. 

 . Về cấp dưỡn  nuôi con: Ông  ê Văn L phải c  n hĩa vụ cấp dưỡn  

nuôi con chun  hàn  thán  bằn  số tiền 700.000 đồn  thán , thời  ian cấp 

dưỡn  tính từ ngày tuyên án 03-02-2020 cho đến khi cháu L1 đủ  8 tuổi, tự 

lao độn  được. 

4. Về tài sản chun :  

4.1. Giao cho bà Huỳnh Thị T được qu ền tiếp tục quản lý, sử dụn  

diện tích đất 246m
2
 thể hiện tại các mốc  -2-3-4-5-6-7-8-1

 
theo  ơ đồ đo đạc 

hiện trạn  đất tranh chấp n à   8-12-20 9 của Chi nhánh Văn phòn  đăn  ký 

đất đai hu ện C, thuộc thửa đất 9 , tờ bản đồ 28, đất tọa lạc tại ấp An Phú, xã 

A, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp và căn nhà cấp 4 trên đất (Hiện bà T đan  quản 

lý, sử dụn .) 
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4.2. Bà Huỳnh Thị T được đến cơ quan nhà nước c  thẩm qu ền để 

điều chỉnh lại  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất theo qu  định của pháp 

luật. 

(Kèm theo Biên bản xem xét thẩm định và bản trích đo hiện trạng đất 

tranh chấp). 

4. . Buộc bà Huỳnh Thị T trả cho ôn   ê Văn L số tiền chênh lệch giá 

trị tài sản với số tiền là  27.9 6.000đ đồn  (Một trăm hai mươi bả  triệu chín 

trăm ba mươi sáu n hìn đồn ) (đã tính tròn số.) 

5. Về nợ chun : Các đươn  sự trình bà  khôn  c  nên HĐXX khôn  

xem xét,  iải qu ết. 

6. Về án phí sơ thẩm:  

6.1. Ôn   ê Văn L  phải chịu  00.00 đồn  án phí hôn nhân  ia đình sơ 

thẩm,  00.000 đồn  án phí về cấp dưỡn  nuôi con và 6.396.800đồn  án phí 

chia tài sản chun , tổn  cộn  là 6.996.000đồn  (tính tròn số). Ông L được 

khấu trừ vào tiền tạm ứn  án phí ôn  L đã nộp  00.000đồn  theo biên lai số 

0005817, ngày 25/02/2019 và số tiền  2.000.000 đồn  theo biên lai số 

0005818, ngày 25/02/2019. Hoàn trả cho ôn  L số tiền tạm ứn  án phí đã nộp 

là 5.304.000 đồn . 

6.2. Bà Huỳnh Thị T phải chịu 12.797.000 đồn  án phí chia tài sản 

chung. 

7. Về chi phí tố tụn  khác: Tổn  chi phí xem xét, thẩm định, đo đạc và 

định  iá tài sản là  .080.000 đồn .  

- Ôn   ê Văn L phải chịu  .540.000.000 đồn ;  

- Bà Huỳnh Thị T phải chịu  .540.000 đồn .  

Do ôn   ê Văn L đã tạm ứn  toàn bộ chi phí trên nên Buộc bà Huỳnh 

Thị T trả lại cho ôn   ê Văn L số tiền  .540.000 đồn .  

8. Về án phí phúc thẩm: 

Bà Huỳnh Thị T được nhận lại  00.000đ tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm 

đã nộp theo biên lai số 0007400 n à   8 02 2020 tại Chi cục Thi hành án 

hu ện C. 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm khôn  c  khán  cáo, khán  n hị 

c  hiệu lực pháp luật kể từ n à  hết thời hạn khán  cáo, khán  n hị. 

Tron  trườn  hợp bản án, qu ết định được thi hành theo qu  định tại 

Điều 2  uật Thi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải 

thi hành án dân sự c  qu ền thỏa T thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự 

n u ện thi hành án hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 

6, 7, 7a, 7b và 9  uật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được 

thực hiện theo qu  định tại Điều  0  uật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ n à  tu ên án. . 
 

Nơi nhận: 

- Phòn  GĐ-KT TAND Tỉnh; 

- VK ND Tỉnh; 

- TAND H. C; 

- Chi cục THAD  H. C; 

- Đươn  sự; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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-  ưu: VT, HSVA, TDS. 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Võ Trinh  

 


